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 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT





HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 9 + 3   




Học phần: PHÁP LUẬT 
                                  
Lớp: 17 T4, 17 T2- Ngày thi:        /         /2017


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)   
	Đề thi số 01


CÂU 1: Nêu khái niệm và phân loại chức năng Nhà nước . (03 điểm)  

CÂU 2 : Phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức ( 03 điểm) 
CÂU 3 : Nhận định đúng/ sai ? giải thích. ( 04 điểm)

a) Cá nhân từ đủ 16 tuổi là người đã thành niên (người có đầy đủ năng lực chủ thể).

b) Cả pháp luật, tập quán và đạo đức đều mang tính quy phạm phổ  biến. 

c) Luật Dạy nghề quy định có 02 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề. 
d) Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.  
(CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM.)

   THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 

   TP. Hồ Chí Minh,ngày 25  tháng 10  năm 2017
   
	PHỤ TRÁC TỔ

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH


	Giảng viên ra đề
TRẦN VĂN LƯỢNG


Đáp án:   
CÂU 1:  
Chức năng của nhà nước được thể hiện thông qua những phương diện, những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, phản ánh bản chất của nhà nước, được xác định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế, nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước trong từng giai đoạn. (0.5 điểm)    
Căn cứ vào những phương diện hoạt động của nhà nước, các chức năng của nhà nước được chia thành 02 loại bao gồm chức năng đối nội và chức năng đối ngoại (0.5 điểm) 
Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước bộ phận hợp thành bộ máy nhà nước thực hiện. Căn cứ vào những phương diện hoạt động của nhà nước, các chức năng của nhà nước được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại (0.5 điểm)
- Chức năng đối nội là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như: bảo đảm trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ và phát triển chế độ kinh tế, văn hóa... (0.5 điểm)
- Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước, các dân tộc, quốc gia khác như: thiết lập mối quan hệ với các quốc gia khác, phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài... (0.5 điểm)
Các chức năng đối nội và đối ngoại có mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu thực hiện tốt chức năng đối nội thì sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt chức năng đối ngoại và ngược lại, thực hiện thành công hay thất bại chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng tốt hoặc cản trở việc thực hiện chức năng đối nội.  (0.5 điểm)   
CÂU 2:  
Căn cứ vào các đặc điểm của quy phạm pháp luật là: (0.5 điểm)  mang tính quy phạm, tính chặt chẽ về hình thức, tính cưỡng chế chúng ta thấy được 02 loại quy phạm này có những điểm giống và khác nhau như sau: (0.5 điểm) 
Giống nhau: Tất cả các quy định trên đều là: chuẩn mực, đều có tính khuân mẫu – mực thước;  (0.5 điểm) qua đó chủ thể trong quan hệ xã hội là con người nhận biết mình phải hành động như thế nào cho phù hợp.  (0.5 điểm) 
Khác nhau: Quy phạm pháp luật luôn được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế Nhà nước; (0.5 điểm) trong khi quy phạm đạo đức, tôn giáo chỉ dừng lại ở sự tự nguyện qua lời kêu gọi, khuyên răn. (0.5 điểm) 
CÂU 3: Nhận định đúng /sai, giải thích:
a) Sai. Bởi vì: Theo quy định của luật dân sự, thì cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có đầy đủ năng lực chủ thể (ngoại lệ: Nam giới chưa được phép kết hôn; công dân từ đủ 21 tuổi mới được ứng cử). Khi đó  chủ thể cá nhân năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng  nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

b) Đúng. Bởi vì: tất cả các quy định trên đều là: chuẩn mực, đều có tính khuân mẫu – mực thước và căn cứ vào đó chủ thể trong quan hệ xã hội là con người nhận biết mình phải hành động như thế nào cho phù hợp.
c) Sai. Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng 
d) Đúng. Bởi vì: Nhà nước ra đời tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng thời thực hiện mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội về chính trị, kinh tế và tư tưởng. 
	         ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT





HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 9 + 3   





Học phần: PHÁP LUẬT 
                                  
Lớp: 17 T4,  17 T2;  Ngày thi:        /         /2017


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)   

	Đề thi số 02


CÂU 1: 

Trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa . (03 điểm)   
CÂU 2 : Nhận định đúng/ sai ? giải thích. ( 07 điểm)

e) Xã hội loài người đã trải qua 05 kiểu Nhà nước & 04 kiểu hình thái xã hội 

f) Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động

g) Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề. 
h) Chỉ pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người 
i) Nhà nước & pháp luật bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
j) Lịch sử Nhà nước và pháp luật đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội

k) Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn.

(CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM.)
	        THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 


PHỤ TRÁC TỔ

        ĐẶNG THỊ NHẬT MINH


	TP. Hồ Chí Minh,ngày  25  tháng 10 năm 2017


   Giảng viên ra đề
TRẦN VĂN LƯỢNG


Đáp án:   

Câu 1:  Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
Cùng với những nguyên tắc đoàn kết dân tộc, nguyên tắc đảng lãnh đạo…, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa  là một trong những nguyên tắc do hiến pháp năm 2013 quy định cụ thể: (0.5 điểm)
Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; (0.5 điểm)  qua đó mọi nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. (0.5 điểm)
Điều 12 Hiến pháp 2013 đã quy định cụ thể: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". (01 điểm) 

Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước. (0.5 điểm)
CÂU 2: nhận định đúng/sai, giải thích:

a) Đúng. Bởi vì: Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 04 kiểu Nhà nước & pháp luật bao gồm: Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 

b) Đúng. Bởi vì: Theo quy định của pháp luật lao động, cá nhâ từ đủ 15 tuổi có quyền tự mình giao kết hợp đồng lao động. 

c) Đúng . Bởi vì: Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng

d) Sai.  Bởi vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…

e) Đúng. Bởi vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng  thời Nhà luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị. Còn pháp luật ngoài chức năng quản lý xã hội còn có chức năng trấn áp sự phản kháng giai cấp đối kháng. 
f) Đúng. Bởi vì: theo Chủ nghĩa Max về ngồn gốc và quá trình hình thành của nhà nước thì xã hội đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội gồm (Phân công lao động xã hội lần thứ nhất: chăn nuôi tách khỏi trồng trọt và làm xuất hiện chế độ tư hữu/ Phân công lao động xã hội lần thứ hai: thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp / Phân công lao động xã hội lân thứ ba: xuất hiện tầng lớp thương nhân và nghề thương mại) 
g) Đúng. Bởi vì: theo quy định của luật phòng chống tham nhũng  2005 thì  tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng) 

